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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp phối hợp hoạt động giữa các cơ

quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi

kinh doanh trái phép

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 35/CP ngày 25 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về tổ chức lại công tác

chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ

quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh

doanh trái phép khác.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ

ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG,

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ KINH DOANH TRÁI PHÉP
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/TTg ngày 18/2/1995 của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Quy chế này quy định những nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan Nhà nước) trong việc thực hiện công tác quản lý

thị trường bao gồm: chống các hoạt động đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất và

buôn bán hàng giả, trốn lậu thuế và các hành vi kinh doanh trái phép khác (sau đây gọi tắt là

buôn lậu và kinh doanh trái phép).

Điều 2.- Các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm tổ chức thực

hiện công tác quản lý thị trường và chống buôn lậu, kinh doanh trái phép trong phạm vi

ngành, địa phương theo chức năng quản lý Nhà nước theo luật định. Các Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về

những việc sau đây:

1/ Thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép theo chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2/ Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước

về quản lý thị trường, chông buôn lậu và kinh doanh trái phép trong toàn ngành, địa phương

trực tiếp quản lý.

3/ Những vi phạm pháp luật xảy ra trong ngành, địa phương mình.

Điều 3.- Trong khi thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái

phép, theo chức năng quản lý Nhà nước của mình, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm chủ

động tổ chức phối hợp hoạt động với các cơ quan hữu quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ

trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan Nhà nước.

Việc phối hợp được tiến hành trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan Nhà nước và

yêu cầu của công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép trong từng

thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể.



Điều 4.- Bộ Thương Mại chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước

trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép khác theo Quy chế

này trong phạm vi cả nước.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, CHỐNG BUÔN LẬU VÀ KINH

DOANH TRÁI PHÉP

Điều 5.- Các Bộ, ngành có chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ

sau đây:

1/ Xây dựng chiến lược và kế hoạch biện pháp để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ

giá thành sản phẩm, đảm bảo mở rộng được giao lưu hàng hoá sản xuất trong nước và hàng

hoá xuất khẩu, đáp ứng tốt cho yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

2/ Rà soát cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi,

bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, chồng chéo, thiếu sót đang gây cản trở cho sản xuất,

kinh doanh và đang bị lợi dụng để buôn lậu và kinh doanh trái phép.

3/ Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước về quản lý thị

trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép trong phạm vi ngành lĩnh vực được giao theo

thẩm quyền.

4/ Phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở các ngành, các cấp, các lực lượng có chức năng để tổ

chức quản lý thị trường theo lĩnh vực, ngành hàng, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các diễn biến

xấu xẩy ra trên thị trường về lĩnh vực, ngành đó.

5/ Xử lý nghiêm về hành chính - kinh tế theo đúng thẩm quyền và đúng pháp luật đối với các

hoạt động buôn lậu và kinh doanh trái phép hoặc kiến nghị với các cơ quan pháp luật xử lý

những vụ, việc có dấu hiệu phạm tội. Nếu quyết định, xử lý không đúng làm tổn thất tới kinh

tế, vật chất của tập thể, cá nhân doanh nghiệp thì cơ quan hoặc cá nhân ra quyết định xử lý

không đúng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó theo luật định.

Điều 6.- Các Bộ, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra được xác định

nhiệm vụ cụ thể như sau:



1/ Bộ Thương mại: Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại (bao gồm xuất nhập

khẩu, kinh doanh vật tư, hàng tiêu dùng, dịch vụ thương mại) thuộc các thành phần kinh tế

trên cả nước, kể cả hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép

hoạt động tại Việt Nam; quản lý Nhà nước về các hoạt động tư vấn, môi giới, hội chợ, quảng

cáo thương mại, giới thiệu hàng hoá và xúc tiến thương mại khác ở trong nước và với nước

ngoài; phối hợp với các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng hàng hoá và đo lường trong

hoạt động thương mại và dịch vụ; tổ chức chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành

pháp luật Nhà nước của các tổ chức và cá nhân hoạt động thương mại và dịch vụ; cùng với

các cơ quan chức năng khác của Nhà nước chống việc sản xuất và kinh doanh hàng cấm, hàng

lậu lưu thông trên thị trường; xem xét và xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh

vực thương mại dịch vụ thuộc thẩm quyền.

Bộ Thương mại chịu trách nhiệm tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp

trong việc chống buôn lậu và kinh doanh trái phép theo Điều 1 Nghị định số 35/CP ngày 25

tháng 4 năm 1994 của Chính phủ và Quy chế này.

2/ Tổng cục Hải quan: Kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, kể cả hàng hoá và phương tiện

xuất nhập cảnh, quá cảnh; thu thuế nhập khẩu; chịu trách nhiệm chính trong việc chống buôn

lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới; chủ trì tổ chức phối hợp các lực

lượng có chức năng kiểm soát ở biên giới và các cửa khẩu để chống buôn lậu hoặc vận

chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới; thực hiện quyền khởi tố theo Luật tố tụng

hình sự và xử lý các vi phạm hành chính về hải quan.

3/ Bộ Tài chính (Tổng cục thuế): Chỉ đạo tổ chức công tác thu thuế đối với các hoạt động kinh

doanh trên thị trường; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành các luật thuế; chủ trì và phối

hợp với các cơ quan Nhà nước, các lực lượng có chức năng khác ở các ngành, các cấp, chống

trốn lậu thuế; xử lý các hành vi vi phạm chính sách thuế theo luật định.

4/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tổ chức việc cung ứng và lưu thông tiền tệ nhằm đáp ứng

các nhu cầu của sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các biện

pháp nhằm huy động tối đa ngoại tệ trôi nổi trên thị trường vào hệ thống ngân hàng; quản lý

tốt các hoạt động lưu thông vàng, bạc và đá quý trên thị trường; phối hợp với Bộ Thương mại,



Tổng cục Hải quan kiểm soát luồng ngoại tệ vào và ra khỏi Việt Nam liên quan đến xuất khẩu

hàng hoá và dịch vụ.

5/ Bộ Khoa học - Công nghệ và môi trường: Chủ trì tổ chức chỉ đạo công tác soạn thảo ban

hành và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn Nhà nước về chất lượng sản phẩm

về đo lường, các quy định về nhãn hiệu hàng hoá, sở hữu công nghiệp, vệ sinh môi trường

thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các ngành,

các địa phương trong việc chống hàng giả, hàng kém chất lượng được sản xuất và lưu thông

trên thị trường.

6/ Bộ Y tế: Tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ khám, chữa

bệnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thuốc chữa bênh, trang thiết bị y tế... quản

lý danh mục dược liệu và thuốc chữa bệnh nhập khẩu.

7/ Thanh tra Nhà nước: Chỉ đạo thanh tra các ngành, các cấp thực hiện thanh tra việc chấp

hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp...

để phát hiện những trường hợp buôn lậu, kinh doanh trái phép và thanh tra việc chấp hành

pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các lực lượng có chức năng quản lý thị trường, chống

buôn lậu và kinh doanh trái phép để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật

trong các cơ quan và lực lượng đó; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung cơ chế chính

sách nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót.

8/ Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo các cấp trong toàn quân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính

sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với

các đơn vị trong quân đội để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ buôn lậu, kinh

doanh trái phép khi có yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương hoặc Bộ Thương mại và các ngành có chức năng.

9/ Bộ Nội vụ: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát Nhân dân và Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ,

điều tra và xử lý theo pháp luật các vụ buôn lậu và kinh doanh trái phép, chủ yếu là các vụ

việc lớn, trọng điểm; phối hợp hỗ trợ các lực lượng có chức năng chống buôn lậu ở biên giới

và các cửa khẩu; thực hiện việc kiểm soát hoặc chủ trì tổ chức việc phối hợp với các ngành,

các lực lượng khác để kiểm soát, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên

giới trên bộ, trên biển, hải đảo nơi không có tổ chức hải quan; hỗ trợ, phối hợp với các ngành,


